
ỦY BAN NHÂN DÂN Biểu số 51/CK-NSNN
TỈNH NINH THUẬN

ĐVT: triệu đồng

Tổng số
Chi đầu tư 
phát triển

Chi thường 
xuyên

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TỔNG SỐ 10.822.137,00 5.113.192,00 5.370.174,00 27.993,00 1.000,00 0,00 0,00 309.778,00 298.548,00 11.230,00 0,00
I CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC 6.935.090,00 4.480.982,00 2.144.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309.778,00 298.548,00 11.230,00 0,00

1
Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội và 
Hội đồng nhân dân tỉnh

12.775,84 12.775,84

2 Văn phòng UBND tỉnh 23.869,32 23.869,32

3 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 136.488,14 Tổng số 128.271,14 8.217,00 0,00 8.217,00

4 Sở Kế hoạch và Đầu tư 2.655.508,60 2.642.888,00 12.620,60 0,00
5 Sở Tư pháp 14.382,99 14.382,99 0,00
6 Sở Công thương 13.543,94 13.543,94 0,00
7 Sở Khoa học và Công nghệ 35.676,92 1,00 35.675,92 0,00
8 Sở Tài chính 11.163,58 11.163,58 0,00
9 Sở Xây dựng 18.640,09 18.640,09 0,00
10 Sở Giao thông - Vận tải 179.734,49 101.000,00 78.734,49 0,00
11 Sở Giáo dục và Đào tạo 405.564,99 1.800,00 403.764,99 0,00
12 Sở Y tế 163.348,98 78.813,00 84.535,98 0,00 0,00

13 Sở Lao động -Thương binh và Xã hội 65.630,60 65.630,60 0,00

14 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 63.180,41 62.580,41 600,00 600,00
15 Sở Tài nguyên và Môi trường 64.214,60 64.214,60 0,00
16 Sở Thông tin và Truyền thông 27.767,70 0,00 27.767,70 0,00
17 Sở Nội vụ 25.291,21 25.291,21 0,00
18 Thanh tra tỉnh 9.260,57 9.260,57 0,00
19 Ban Dân tộc 281.651,17 4.553,17 277.098,00 277.098,00
20 Ban Quản lý các khu Công nghiệp 4.089,72 4.089,72 0,00

21 Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa 9.343,68 9.343,68 0,00

Chi 
chuyển 
nguồn 

sang ngân 
sách năm 

sau

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

ST
T

Tên đơn vị Tổng số

Chi đầu tư phát 
triển (Không kể 

chương trình 
MTQG)

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày   tháng 01 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chi thường xuyên 
(Không kể chương 

trình MTQG)

Chi trả nợ 
lãi do chính 
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phương 

vay
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Chi dự 
phòng 

ngân sách 
tỉnh

Chi tạo 
nguồn, 

điều 
chỉnh 
tiền 

lương

Chi chương trình MTQG
(nguồn TW bổ sung có mục tiêu) 
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22
Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phước 
Bình

7.959,92 7.959,92 0,00

23 Trường Chính trị tỉnh 12.586,40 12.586,40 0,00
24 Báo Ninh Thuận 17.292,60 17.292,60 0,00
25 Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh 24.211,65 23.811,65 400,00 0,00 400,00
26 Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận 615.028,27 590.525,00 24.503,27 0,00 0,00
27 Trường Cao đẳng y tế 6.060,69 6.060,69 0,00 0,00
28 Tỉnh ủy Ninh Thuận 78.334,46 500,00 77.834,46 0,00

29 Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 7.419,72 7.019,72 400,00 400,00

30 Tỉnh Đoàn Thanh niên 30.582,03 21.947,00 8.555,03 80,00 80,00
31 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 4.848,85 4.848,85 0,00
32 Hội Nông dân tỉnh 5.698,77 5.424,77 274,00 274,00
33 Hội Cựu chiến binh 2.385,69 2.385,69 0,00
34 Hội Chữ thập đỏ tỉnh 2.923,02 2.923,02 0,00
35 Hội Đông y tỉnh 1.360,91 1.360,91 0,00

36 Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh 467,76 467,76 0,00

37 Liên minh Hợp Tác xã tỉnh 2.788,61 2.788,61 0,00

38
Hội Chiến sỹ Cách mạng bị địch bắt tù, 
đầy tỉnh

445,20 445,20 0,00

39 Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh 363,24 363,24 0,00
40 Hội Làm vườn tỉnh 235,60 235,60 0,00

41 Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh 1.104,17 1.104,17 0,00

42 Hội Luật gia tỉnh 633,91 633,91 0,00
43 Hội Nhà báo tỉnh 430,96 430,96 0,00
44 Hội Khuyến học tỉnh 718,26 718,26 0,00

45
Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật 
tỉnh

669,20 669,20 0,00

46 Hội người mù 542,16 542,16 0,00

47
Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin 
tỉnh

612,42 612,42 0,00

48 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 65.549,00 17.460,00 48.089,00 0,00
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49 Công an tỉnh 14.572,00 3.354,00 10.485,00 733,00 733,00
50 Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh 8.389,12 2.200,00 6.189,12 0,00

51
Văn phòng Thường trực Ban An toàn 
giao thông

4.021,87 4.021,87 0,00

52 Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh 1.000,00 1.000,00

53
Văn phòng Điều phối Chương trình xây 
dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Thuận

22.943,64 967,64 21.976,00 20.850,00 1.126,00

54
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương 
mại và Du lịch

14.799,79 14.799,79 0,00

55 Cục Thống kê tỉnh 3,00 3,00 0,00

56
 Ban Chuẩn  bị dự án Tam nông giai 
đoạn 2

908.136,82 907.032,00 1.104,82 0,00

57 Bảo hiểm xã hội tỉnh 273.404,65 273.404,65 0,00

58
Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh 
tỉnh Ninh Thuận

8.000,00 8.000,00 0,00

59 Cục Thuế tinh 3,00 3,00 0,00
60 Kho bạc nhà nước tỉnh 25.000,00 25.000,00 0,00
61 Ngân hàng nhà nước 3,00 3,00 0,00

62
Công ty TNHH MTV Khai thác các 
công trình thủy lợi

98.776,00 30.735,00 68.041,00 0,00

63
Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ninh 
Sơn

2.412,60 2.412,60 0,00

64
Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tân 
Tiến

1.214,60 1.214,60 0,00

65 Hội Kiến trúc sư tỉnh 339,93 339,93 0,00

66

Kinh phí thực hiện các chính sách do 
địa phương ban hành; kinh phí đối ứng 
thực hiện Chương trình MTQG; kinh 
phí thực hiện quy hoạch

32.000,00 32.000,00 0,00

67
Kinh phí thực hiện chuyển đổi số trên 
địa bàn tỉnh

2.000,00 2.000,00 0,00
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68
Kinh phí chi các nhiệm vụ, hoạt động 
bảo vệ môi trường phát sinh trong năm

15.000,00 15.000,00 0,00

69
Kinh phí biên chế giáo viên tăng thêm 
Trung ương bổ sung có mục tiêu

1.370,09 1.370,09 0,00

70
Kinh phí thực hiện chương trình đổi 
mới sách giáo khoa và các nhiệm vụ chi 
giáo dục và đào tạo phát sinh trong năm

30.000,00 30.000,00 0,00

71
Kinh phí bảo đảm cho Quỹ khen thưởng 
của tỉnh

3.000,00 3.000,00 0,00

72

Kinh phí bảo đảm huấn luyện dự bị 
động viên; thực hiện bảo vệ chủ quyền, 
quyền chủ quyền các vùng biển và thực 
hiện các nhiệm vụ chi phát sinh theo chỉ 
đạo

12.000,00 12.000,00 0,00

73
Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi 
đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội 
trong năm 2024

8.000,00 8.000,00 0,00

74

Kinh phí hỗ trợ các đơn vị sự nghiệp y 
tế công lập thu không đủ chi và các 
nhiệm vụ chi sự nghiệp y tế phát sinh 
trong năm

15.000,00 15.000,00 0,00

75

Kinh phí sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, 
mở rộng, xây dưng trụ sở, nhà làm việc; 
Mua sắm ô tô, trang thiết bị và sửa chữa 
tài sản nhằm duy trì hoạt động thường 
xuyên của cơ quan, đơn vị

25.000,00 25.000,00 0,00

76
Kinh phí thực hiện đào tạo, đào tạo lại 
và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, 
công chức

15.000,00 15.000,00 0,00
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77

Kinh phí thực hiện chế độ cho các đối 
tượng bảo trợ xã hội và hỗ trợ tiền điện 
cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội và 
các nhiệm vụ chi đảm bảo xã hội phát 
sinh trong năm

22.100,00 22.100,00 0,00

78
Kinh phí thực hiện nâng bậc lương 
trong năm (gồm lương, các khoản phụ 
cấp và các khoản theo lương)

12.227,00 12.227,00 0,00

79

Chi từ các khoản thu các khoản tài trợ, 
huy động đóng góp từ các cơ quan, tổ 
chức, cá nhận theo quy định của pháp 
luật

10.000,00 10.000,00 0,00

80

Chi thực hiện công tác đo đạc, đăng ký 
đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa 
chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất

19.717,00 19.717,00 0,00

81
Kinh phí hỗ trợ địa phương sản xuất lúa 
theo Nghị định 112/2024/NĐ-CP

9.258,00 9.258,00 0,00

82
Các nhiệm vụ chi thường xuyên khác 
phát sinh trong năm 

125.289,88 125.289,88 0,00

83
Ban QLDA đầu tư xây dựng các công 
trình Dân dụng và Công nghiệp

32.840,00 32.840,00 0,00 0,00

84
BQL dự án đầu tư XD các công trình 
Nông nghiệp và PTNT

800,00 800,00 0,00

85
BQL dự án đầu tư XD các công trình 
Giao thông

48.587,00 48.587,00 0,00

86
Ban xây dựng năng lực và thực hiện các 
dự án  ODA ngành nước tỉnh

400,00 400,00 0,00

87 Các nhiệm vụ khác 100,00 100,00 0,00

II
CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN 
DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 
VAY

27.993,00 27.993,00 0,00
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III
CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI 
CHÍNH

1.000,00 1.000,00 0,00

IV CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 0,00 0,00 0,00

V
CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH 
TIỀN LƯƠNG

0,00 0,00

VI
CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU 
CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI

3.858.054,00 632.210,00 3.225.844,00 0,00 0,00 0,00

93 Chi đầu tư phân bổ sau           187.000               187.000   

94
Chi đầu tư từ nguồn thu thoái vốn Nhà 
nước theo Nghị định 148/2021/NĐ-CP 
của Chính phủ

         6.962,00                   6.962                     -     

II
CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN 
DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 
VAY

               8.100           8.100                     -     

III
CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI 
CHÍNH

               1.000       1.000                     -     

IV CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH             57.381        57.381                     -     

V
CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU 
CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI

          736.045               176.332                     128.465           431.248          252.768       178.480   
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